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ỦY BAN  NHÂN DÂN 

XÃ ĐĂK TỜ RE 

Số:       /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đăk Tờ Re, ngày       tháng      năm   

 

BÁO CÁO 

Kết quả tiến độ triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024 

  

Thực hiện Công văn số 411/PNN ngày 29/08/2024 của Phòng NN&PTNT 

huyện Kon Rẫy về việc báo cáo kết quả tiến độ triển khai thực hiện Chương 

trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 

tháng cuối năm 2024. 

Qua rà soát, tổng hợp Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Re báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CỦA CÁC TIÊU CHÍ THEO BỘ TIÊU 

CHÍ MỚI: 

1. Quy hoạch (Tiêu chí số 01): Trong 09 tháng đầu năm 2024 tiếp tục thực 

hiện tốt công tác quản lý và thực hiện quy hoạch, điều chỉnh cục bộ quy hoạch.  

2. Tiêu chí số 2 (Giao thông):  

- Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp 

và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, 

cây xanh…) theo quy định: Đến nay 12/12 km đường trục xã, liên xã đã được 

nhựa hóa theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đạt tỷ lệ 100%. Có các 

biển báo, biển chỉ dẫn (có 12 biển), chiếu sáng (mỗi thôn đều có hệ thống chiếu 

sáng bằng điện năng lượng mặt trời), gờ giảm tốc, cây xanh.  

- Đến nay 9,1/9,1 km đường liên thôn đã được bê tông hóa theo cấp kỹ 

thuật của Bộ Giao thông vận tải. Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển 

báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng-xanh-

sạch-đẹp. 

- Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng-xanh-sạch-đẹp: 

Tuyến đường ngõ xóm trong năm 2023 đạt chuẩn lên 2,923/3,65 km đạt tỷ lệ 

80,08%. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản 

xuất và vận chuyển hàng hóa. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

3. Thủy lợi (Tiêu chí 03):  

- Hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho cây lúa nước 

nhưng còn một số diện tích lúa nước 2 vụ, cây hàng năm, cây lâu năm thiếu 

nước tưới. Trong những năm vừa qua do bão lũ, sạt lở đất làm các công trình bị 

hư hỏng, xuống cấp; kênh mương thường xuyên bị bồi lấp.  
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- Kênh mương do xã quản lý dài 3.100 m, đã được kiên cố hoá 3.100 m, 

chiếm 100%. Năm 2024 tiếp tục nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, nạo 

vét kênh mương đảm bảo duy trì đạt tiêu chí. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

4. Điện (Tiêu chí 04):  

- Hiện nay điện lưới quốc gia đã được kéo đến 08/12 làng của xã. Tuy 

nhiên, số hộ dùng chung công tơ điện còn xảy ra phổ biến ở các thôn, làng người 

đồng bào DTTS. Hệ thống cung cấp điện cho xã (trạm điện, hệ thống hạ thế; 

tình hình quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống..) do ngành điện trực tiếp 

quản lý nên đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật và an toàn. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường 

xuyên, an toàn đạt 100% (1.378 hộ). 

- Giai đoạn năm 2024 thực hiện: Tu bổ, nâng cấp: thường xuyên kiểm tra, 

nâng cấp các đoạn đường dây điện đã cũ nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện lên 100%. 

Di chuyển đường dây điện cho thôn và gần đường để dân kéo điện an toàn, giảm 

hao phí điện năng. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

5. Trường học (Tiêu chí số 05): Có 4/5 trường đạt chuẩn về cơ sở vật chất 

và thiết bị dạy học. Dự kiến cuối năm 2024 có 02 trường tiểu học đạt chuẩn 

quốc gia mức 1 (trường tiểu học Kapakơlơng, trường tiểu học Kim Đồng) và 01 

trường Mầm non (Hoa Hồng). 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

6. Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa):  

- Hiện nay xã có nhà văn hóa và hội trường đa năng, sân thể thao phục vụ 

sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. Toàn xã có 12/08 thôn có nhà rông và 

nhà văn hóa đã thực hiện bê tông hóa sân và cải tạo nhà rông, nhà văn hóa sinh 

hoạt cộng đồng. 

- Năm 2024 đầu tư sửa chữa Nhà rông làng Kon Tơ Năng (thôn Đak Puih) 

Dự kiến kinh phí Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 90 triệu đồng và 100 triệu đối ứng 

ngoài ngân sách. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

7. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Hiện tại trên địa bàn xã chưa có 

chợ nhưng đã được quy hoạch tại thôn Kon Săm Lũ. Phấn đấu đến năm 2025 

xây dựng chợ trung tâm xã đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, diện tích 

1.500 m2. Hiện tại theo Bộ tiêu chí mới xã củng đã có các khu vực giao thương 

hàng hóa. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

8. Thông tin và truyền thông (Tiêu chí số 08): 

- Xã Đăk Tờ Re có một điểm phục vụ bưu chính viễn thông (bưu điện), 

công tác phục vụ tương đối tốt, tại đây đã có dịch vụ internet. Tại các thôn, làng 

đều được phủ sóng internet (4G). Năm 2023 đã thực hiện bổ sung cơ sở vật chất 



3 
 

hệ thống thông tin cho các điểm Nhà rông, nhà văn hóa đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu của nhân dân. 

- Giai đoạn sau năm 2024 nâng cấp, sửa chữa Bưu điện văn hoá xã; bổ 

sung cơ sở vật chất cho điểm phục vụ bưu chính viễn thông hiện có đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu của nhân dân. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt.  

9. Nhà ở dân cư (Tiêu chí số 09): Tổ chức vận động người dân xây dựng 

nhà ở theo quy hoạch từng cụm, điểm dân cư. Kiến trúc nhà ở phù hợp với 

không gian, quy hoạch, tập quán của người dân.  

- Đối với khu vực trung tâm xã nhà ở xây dựng theo mô hình liền kề. Chỉnh 

trang lại hàng rào, cổng ngõ của 08 thôn, 12 làng. 

- Giai đoạn năm 2024 tiếp tục thực hiện xóa nhà tạm đối với các trường 

hợp phát sinh. Xây dựng nhà ở theo quy hoạch từng cụm, điểm dân cư. Kiến 

trúc nhà ở phù hợp với không gian, quy hoạch, tập quán của người dân. Đối với 

khu vực trung tâm xã nhà ở xây dựng theo mô hình liền kề.  

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

10. Thu nhập (Tiêu chí số 10): Hiện nay qua rà soát, đánh giá tiêu chí thu 

nhập bình quân đầu người đạt khoảng 43 triệu đồng/người/năm. Dự kiến phấn 

đấu đến cuối năm 2024 đạt khoảng 44 triệu đồng/người/năm. 

- Mức độ đạt chuẩn: Chưa đạt. 

- Nguyên nhân, lý do không đảm bảo tiêu chí: Mức thu nhập đối với địa 

bàn xã chưa đạt so với bộ tiêu chí mới là 47 triệu đồng/người/năm lý do so với 

bộ tiêu chí mới mức thu nhập người dân chưa đáp ứng.  

- Dự kiến thời gian đạt tiêu chí: Phấn đáu đến cuối năm 2025 xã đạt tiêu 

chí trên. 

11. Hộ Nghèo (Tiêu chí số 11): Đến cuối năm 2023 hiện trạng xã có số hộ 

nghèo là:113 hộ nghèo chiếm 8,20% so với tổng số hộ trên địa bàn xã. Hộ cận 

nghèo: 256 hộ chiếm tỷ lệ 18,58 % so với tổng số hộ trên địa bàn. 

- Mức độ đạt chuẩn: Chưa đạt. 

- Nguyên nhân, lý do không đảm bảo tiêu chí: Mức sống của người dân 

còn thấp, so với bộ tiêu chí mới tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã còn tương đối 

cao.  

- Dự kiến thời gian đạt tiêu chí: Phấn đáu đến cuối năm 2025 xã đạt tiêu 

chí trên. 

12. Lao động có việc làm (Tiêu chí số 12): Lao động trong độ tuổi là 

3.741 người, trong đó có 3.493 lao động có việc làm thường xuyên, chiếm 

93,37%. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

13. Giáo dục và đào tạo (Tiêu chí số 14):  
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- Tiếp tục duy trì việc huy động 100% trẻ 6 tuổi học lớp 1; duy trì tỷ lệ số 

trẻ 11-14 tuổi tốt nghiệp tiểu học 100%; tiếp tục đảm bảo điều kiện cơ sở vật 

chất, thực hiện dạy đủ các môn học của chương trình. Tiếp tục duy trì tỷ lệ tốt 

nghiệp THCS hằng năm là 100%. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục đi học phổ thông, 

bổ túc hoặc học nghề 80%. Duy trì tỷ lệ lao động qua đào tạo 27,8% và đẩy 

mạnh các giải pháp tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, đến năm 2024 phấn đấu lên 

35%. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

14. Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất):  

- Hình thức tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp và công nghiệp dịch vụ trên 

địa bàn xã nhìn chung có hoạt động, song chủ yếu theo hình thức cá thể, hoạt 

động trong phạm vi gia đình. Trong năm 2024 duy trì hoạt động 01 HTX kinh 

doanh vật tư nông nghiệp, duy trì hoạt động của 5 Tổ hợp tác nông nghiệp. 

- Việc hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã là tất yếu để hỗ trợ sản xuất 

cho người dân, xã sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ thành lập các hình thức tổ chức sản 

xuất này nhằm phát triển sản xuất, kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, góp phần 

nâng cao thu nhập cho người dân. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, 

cá nhân đầu tư vào địa bàn xã. Bên cạnh đó là đẩy mạnh quản lý nhà nước đối 

với các hình thức tổ chức sản xuất trên địa bàn.  

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

15. Y tế (Tiêu chí số 15): Toàn xã có 7.224/7.224 người tham gia các hình 

thức bảo hiểm y tế, đạt 100%; trụ sở trạm y tế xã đã được nâng cấp, sửa chữa và 

trang bị trang thiết bị đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh. Giai đoạn sau 

2024 thực hiện một số nội dung: 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

* Trạm Y tế:  

- Đã đầu tư nâng cấp trạm y tế, bao gồm: Khối nhà chính: Bổ sung các 

phòng như: Phòng tư vấn, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe ban đầu; phòng y tế 

cộng đồng; phòng nghiệp vụ.  

- Khối phụ trợ: nhà kho, nhà bếp, nhà để xe, hàng rào. Cùng hệ thống cấp 

nước, xử lý rác thải y tế ngay tại trạm y tế.  

- Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ y tế nhằm đảm bảo yêu 

cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân của tuyến y tế cấp xã, thực hiện tốt 

công tác y tế dự phòng và các chương trình quốc gia. 

* Chỉ tiêu phấn đấu:  

- Duy trì tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, tiếp tục cấp 

thẻ bảo hiểm nhằm để mọi người dân đều có thể khám chữa bệnh khi đau ốm. 

- Mức độ đạt chuẩn quốc gia của trạm Y tế xã: Quy hoạch và đầu tư xây 

dựng trạm y tế xã mới đạt về tổng diện tích xây dựng, về cơ cấu khối xây dựng, 

mật độ xây dựng, trang thiết bị và nhân sự y tế chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia. 
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- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt.         

16. Văn hóa (Tiêu chí số 16). Đã đạt 100% số thôn, làng đạt tiêu chuẩn 

làng văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

17. Môi trường và an toàn thực phẩm (Tiêu chí số 17):  

- Nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch (từ 25% lên 45%), các cơ 

sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường, không có hoạt động gây 

suy giảm môi trường, các thôn đều có hoạt động phát triển môi trường xanh sạch 

đẹp, có nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch, chất thải, nước thải được thu 

gom và xử lý theo quy định.  

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia (từ 25% 

lên 45%). Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh (từ 96% lên 100%). 

Đảm bảo các công trình đầu tư năm 2023: Như công trình nước sạch thôn Đak 

Jri; các công trình giếng nước sinh hoạt của Hội chử thập đỏ; Dự án giếng nước 

“Cải thiện điều kiện nước sinh hoạt cho cộng đồng nghèo xã Đăk Tờ Re, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum” do Công ty Endress+Hauser Instruments International 

AG thông qua Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ nguồn 

viện trợ tại thôn Đak Puih (làng Kon Tơ Neh). 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường, không có 

hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức các hoạt động làm cho môi trường 

xanh, sạch, đẹp. Tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn. 

- Vận động nhân dân thực hiện thu gom chất thải, nước thải theo quy định; 

định kỳ 1 tháng/lần tổng vệ sinh môi trường tạo cảnh quan đẹp. Phối hợp triển 

khai thu gom chất thải rắn dọc tuyến QL24. Cải tạo, mở rộng các nghĩa trang 

hiện có tại các thôn và quy hoạch nghĩa trang của xã.  

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

18. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Tiêu chí số 18). 

- Thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho 

đội ngũ cán bộ, công chức về mọi mặt; thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ 

chức trong hệ thống chính trị đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu quả. Tiếp tục 

duy trì thực hiện các nội dung: 

- Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn: Duy trì, kiện toàn các chức danh đảm 

bảo hoạt động hiệu quả. Duy trì hoạt động các tổ chức trong hệ thống chính trị 

cơ sở theo quy định. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững 

mạnh”. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên. 

 - Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Đảm bảo bình đẳng giới 

và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương 

trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

19. Quốc phòng và An ninh (Tiêu chí số 19):  
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- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp”. Về an ninh, trật 

tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không 

để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện 

hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. 

- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; tuần 

tra, kiểm soát địa bàn; làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng. Thường 

xuyên duy trì chế độ trực SSCĐ, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm. Xử lý nghiêm 

các hành vi gây rối trật tự công cộng theo đúng pháp luật.  

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

* Báo cáo kết quả huy động đóng góp của nhân dân (tổ chức, nhân  

dân,doanh nghiệp…) trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

9 tháng đầu năm đảm bảo chi tiết, cụ thể, đúng với thực trạng đang triển khai tại 

địa phương. 

(có biểu chi tiết gửi kèm theo) 

II. THỰC HIỆN ĐIỂM CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN THÔN (LÀNG) 

NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024: THÔN KON SĂM LŨ. 

* Thực trạng các tiêu chí: 

1. Tiêu chí Giao thông: Đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng ít 

nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm (Mức độ đạt 

chuẩn 100%): 

1.1. Đối với đường trục thôn: Toàn thôn có 1,5 km đường trục thôn, trong 

đó 1,2 km được cứng hóa. Đường đảm bảo đạt loại C; (đảm bảo chiều rộng nền 

đường tối thiểu 4,0 m, mặt đường tối thiểu 3,0 m). Đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện 

quanh năm, đạt chuẩn 80,0%.  

1.2. Đường ngõ xóm (Mức độ đạt chuẩn 100%; 70% được cứng hóa): Toàn 

thôn có 0,3 km đường ngõ xóm trong đó 0,2 km được cứng hóa. 

1.3. Đường trục thôn, ngõ xóm đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp: Tổng km 

trục xã qua thôn là 1,5 km (tuyến đường QL24) có rãnh thoát nước, cây xanh 

bóng mát (khoảng cách cây tối thiểu 20m); đạt tỷ lệ 85,0%, hiện các tuyến 

đường trong thôn đã có hệ thống chiếu sáng; đạt tỷ lệ 100,0%. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

2. Tiêu chí Điện: Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn 

(Mức độ đạt chuẩn 100%): Thôn Kon Săm Lũ có 180/180 hộ hiện sử dụng điện 

thường xuyên an toàn đạt tỷ lệ 100%. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

3. Cơ sở vật chất văn hoá: Thôn làng có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt 

văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng: Hiện trên địa bàn thôn có 01 nhà văn hóa 

(Nhà rông) được sử dụng làm nơi tổ chức sinh hoạt quần chúng, các hoạt động 

văn hóa, thể thao phục vụ người dân trong thôn. Đảm bảo các điều kiện: Có diện 

tích đất quy hoạch: 1.200,0 m2, Nhà rông văn hóa quy mô: 100 chỗ ngồi. Khu 

Thể thao diện tích: 300,0 m2. Trang thiết bị đảm bảo. 
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- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

4. Thông tin và truyền thông: Thôn (làng) có hệ thống loa truyền thanh 

được kết nối với đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt: Thôn có hệ thống loa 

truyền thanh kết nối với Đài truyền thanh xã đang sử dụng tốt (tối thiểu 80% hộ 

gia đình trong thôn nghe được loa truyền thanh của thôn). 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

5. Nhà ở dân cư: 

5.1. Nhà tạm, dột nát: Hiện địa bàn thôn không có trường hợp nhà tạm, dột 

nát. 

5.2. Tỷ lệ hộ nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố (Mức độ đạt chuẩn ≥75%): 

Trên địa bàn thôn Số nhà đạt chuẩn là 173/180 đạt tỷ lệ 96,27%; Số nhà không 

đạt chuẩn là 7/180 đạt tỷ lệ 3,7%.  

5.3. Vườn nhà được chỉnh trang, không còn các loại cây dại, cây tạp; bố trí 

và trồng các loại cây trồng phù hợp, hiệu quả, có thu nhập (Mức độ đạt chuẩn 

80%): Đối với tiêu chí trên thôn có 164/180 hộ đảm bảo tiêu chí đạt 91,48%.  

5.4. Hộ gia đình có hàng rào xung quang nhà (tường xây, hàng rào xanh...), 

có cổng được xây dựng hài hòa, phù hợp với phong cảnh làng quê (Mức độ đạt 

chuẩn 80%): Có 164/180 hộ đảm bảo tiêu chí đạt 91,48%. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

6. Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người không thấp hơn 20% so với 

mức tối thiểu quy định đạt chuẩn của xã nông thôn mới tại thời điểm (theo bộ 

tiêu chí xã nông thôn mới). 

- Thu nhập từ nông nghiệp bao gồm: Thu nhập từ trồng trọt đạt 15,404.48 

triệu đồng; thu nhập từ chăn nuôi đạt 2,854.40 triệu đồng. 

- Thu nhập từ lâm nghiệp: Tổng giá trị đạt 2,483.43 triệu đồng. 

- Thu nhập từ thủy sản: Tổng giá trị đạt 752 triệu đồng. 

- Thu nhập của hộ SXKD cá thể: 3,878.40 triệu đồng.  

- Thu từ các doanh nghiệp, hợp tác xã: 260 triệu đồng. 

- Thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu khác: 2,401.00 triệu đồng. 

- Nhân khẩu thực tế thường trú năm đến thời điểm hiện tỷ lệ tại của thôn là: 

890 người.  

- Thu nhập bình quân đầu người/năm 2023 của thôn Kon Săm Lũ: 37,88 

triệu đồng. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

7. Hộ nghèo: Thôn (làng) có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 

đạt tỷ lệ tối thiểu (cao hơn không quá 10%) so với tỷ lệ quy định đạt chuẩn xã 

nông thôn mới tại thời điểm đánh giá. Tổng số hộ nghèo chung của thôn: 

11/180, tỷ lệ: 6,11%;  

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 
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8. Văn hóa, giáo dục và y tế: 

8.1. Trẻ 6 tuổi được vào lớp 1 đạt 100%;  

- Tỷ lệ học đúng độ tuổi đạt từ 100%;  

- Trẻ hoàn thành chương trình tiểu học và tiếp tục học lớp 6 đạt 100%; 

8.2. Thôn (làng) đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực 

hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới. 

8.3. Số gia đình văn hóa 158/180 hộ đạt 87,77%. 

8.4. Số hộ tham gia bảo hiểm 890/890 đạt Tỷ lệ 100%. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

9. Môi trường và an toàn thực phẩm: 

9.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn có 121/180 hộ đạt tỷ 

lệ 67,22%. 

9.2. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa 

bàn được thu gom, xử lý theo quy định đạt tỷ lệ 84%. 

9.3. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn thôn ký cam kết không gây ô nhiễm môi 

trường (có hố rác sinh hoạt, không vứt rác bừa bãi, xác động vật chết ra 

đường...) có: 75/180 hộ đạt tỷ lệ 41,66%. 

9.4. Định kỳ 1 lần/tháng tổ chức dọn vệ sinh chung đường làng, ngõ xóm, 

các công trình công cộng trên địa bàn thôn. 

9.5. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

và đảm bảo 3 sạch có: 148/180 hộ đạt tỷ lệ 82,22%. 

9.6. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi 

trường có: 12/14 hộ đạt tỷ lệ 85,71%. 

9.7. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các 

quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm có: 6/6 hộ đạt tỷ lệ 100,0%. 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

10. An ninh, trật tự, xã hội: 

10.1. Có hương ước, quy ước được xây dựng và công nhận theo quy định;  

- Người dân trong thôn 100% cam kết thực hiện hương ước, quy ước của 

cộng đồng; có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. 

10.2. Thôn (làng) không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không 

có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên 

địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội 

phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,...). 

- Mức độ đạt chuẩn: Đã đạt. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2024: 

a) Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu: Huy động các nguồn lực để tập trung 

hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại nông thôn, ưu tiên cho các lĩnh vực: 
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Trường học(1); hệ thống cấp nước sinh hoạt; môi trường nông thôn; bê tông hóa 

tiếp tục các tuyến đường giao thông nông thôn chưa hoàn thiện(2).  

- Tiêu chí văn hóa, xã hội:  

+ Lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án về giáo dục, y tế, văn 

hóa, xã hội đảm bảo thực hiện được các tiêu chí theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là 

các tiêu chí không cần kinh phí và liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư và 

người dân như: Chỉnh trang tu sửa nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường 

nông thôn, gia đình văn hóa, an ninh nông thôn. 

+ Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn 

mới cho đội ngũ cán bộ vận hành chương trình, đặc biệt là cán bộ xã (thôn, 

làng). Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

+ Định hướng nông nghiệp công nghệ, dịch vụ ở các vùng nông thôn phù 

hợp với tình hình thực tế của địa bàn xã. Khuyến khích các thành phần kinh tế 

đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp và nâng cao chất lượng các loại dịch vụ 

phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập của dân cư nông thôn. 

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo 

quy định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý của chính quyền. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cơ sở, làm tốt 

công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

b) Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân: Đẩy mạnh 

tái cơ cấu sản xuất nông - lâm nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm nhằm duy trì tăng trưởng ổn định, bền vững, góp phần giải quyết các vấn 

đề an sinh xã hội nông thôn(3).  

- Triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp; nhân rộng các mô 

hình sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp gắn với xây dựng các hình thức tổ 

chức sản xuất phù hợp(4). Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông, 

lâm thủy sản nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. 

- Tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư, hình thành và phát triển 

mạnh loại hình doanh nghiệp nông thôn, nhất là các doanh nghiệp có đầu tư sản 

xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản, sử dụng nguyên liệu và thu hút nhiều lao 

động tại chỗ.  

c) Giảm nghèo và an sinh xã hội: 

                                                 
(1) Sửa chữa nhà vệ sinh, hệ thống cấp nước và các hạng mục phụ trợ trường MN Hoa 

Hồng. Xây mới nhà học 02 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Kapakơlơng. 
(2) Tuyến đường nội thôn Đăk Pơ Kong; đường nội thôn Tam Sơn; đường nội thôn Đăk 

Ơ Nglăng. 
(3) Hỗ trợ Phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn xã: Hỗ trợ 

giống bò sinh sản, cây cao su. 
(4) Thực hiện Mô hình trồng cây chanh dây trên địa bàn xã với diện tích dự kiến là 16 

ha.  
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- Đến thời điểm hiện tại tổng số hộ ghèo là 113 hộ nghèo chiếm 8,20% so 

với tổng số hộ dân toàn xã. Hộ cận nghèo là 256 hộ chiếm tỷ lệ 18,58 %.  

- Thời gian qua công tác đẩy mạnh hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm cho nông dân và lao động khu vực nông thôn để đảm bảo an sinh 

xã hội, từng bước đào tạo nghề phi nông nghiệp phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao 

động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác nhằm đáp ứng nhu cầu lao động 

hiện nay. Rà soát các đối tượng là hộ nghèo qua đó thực hiện hỗ trợ các Dự án 

nhà ở, đất ở, chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. 

d) Phát triển giáo dục ở nông thôn: 

- Số trẻ 11-14 tuổi tốt nghiệp tiểu học 100%; tiếp tục đảm bảo điều kiện cơ 

sở vật chất, thực hiện dạy đủ các môn học của chương trình. Tiếp tục duy trì tỷ 

lệ tốt nghiệp THCS hằng năm là 100%. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục đi học phổ thông, 

bổ túc hoặc học nghề 78% 

e) Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người 

dân nông thôn: 

- Kết quả xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở: Hiện nay, trạm đã 

được đầu tư cơ sở trang thiết bị tương đối đầy đủ, năng lực khám chữa bệnh của 

đội ngủ bác sỹ, y sĩ cơ bản đáp ứng cho công tác chuyên môn. Các thôn đều có 

đội ngũ cộng tác viên y tế hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân. 

- Toàn xã có 7.224/7.224 người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, đạt 

100%; vận động người dân tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. 

f) Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn: 

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa được Đảng bộ, chính quyền địa 

phương quan tâm, các cơ sở vật chất hoạt động văn hóa được xây dựng, phong 

trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển. 

- Xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn 

hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực 

thúc đẩy phát triển xã tại địa phương. 

- Hiện xã có 08/08 (đạt 100%) thôn được công nhận "Thôn văn hóa". Toàn 

xã có 989/1.378 hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt tỷ lệ 71,77%. 

g) Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện 

môi trường tại các làng nghề: 

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt 

tiêu chuẩn về môi trường, không có hoạt động gây suy giảm môi trường, các 

thôn đều có hoạt động phát triển môi trường xanh sạch đẹp, có nghĩa trang được 

xây dựng theo quy hoạch, chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy 

định. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia: là 

96% số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đầu tư hệ thống giếng khoan tập 

trung tại các thôn. 



11 
 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường, không có 

hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức các hoạt động làm cho môi trường 

xanh, sạch, đẹp. Tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn. 

- Vận động nhân dân thực hiện thu gom chất thải, nước thải theo quy định; 

định kỳ 1 tháng/lần tổng vệ sinh môi trường tạo cảnh quan đẹp. Phối hợp triển 

khai thu gom chất thải rắn dọc tuyến QL24. Cải tạo, mở rộng các nghĩa trang 

hiện có tại các thôn và quy hoạch nghĩa trang của xã. 

h) Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính 

quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện 

và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng 

cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân: 

- Hệ thống chính trị cơ sở từng bước được củng cố, tăng cường. Các chức 

danh chuyên môn được tuyển dụng, đào tạo đảm bảo chuẩn, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ được giao. Hệ thống chính trị hoạt động từng bước đi vào nề nếp và có 

hiệu quả; hầu hết cán bộ là người địa phương đều có quan điểm, tư tưởng, lập 

trường chính trị vững vàng, có tâm huyết, năng nổ nhiệt tình với công việc; đoàn 

kết tốt trong nội bộ cơ quan, đơn vị. 

- Xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội gồm: Tổ chức đảng, 

Chính quyền và Đoàn thể chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên 

cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh xã).  

i) Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn: 

- Kết quả thực hiện đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ 

nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn: 

- Lực lượng Công an xã và công an viên và Ban chỉ huy quân sự xã được 

kiện toàn củng cố đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, công tác đấu 

tranh ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được đảm bảo, tình hình 

an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. 

- Kết quả thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, đảm bảo giữ 

vững người dân một lòng theo Đảng, tuân thủ pháp luật. Xây dựng lực lượng 

dân quân “vững mạnh, rộng khắp” an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo 

ổn định: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội 

phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, 

giảm so với năm trước. 

- Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; tuần 

tra, kiểm soát địa bàn; làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng. Thường 

xuyên duy trì chế độ trực SSCĐ, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm. Xử lý nghiêm 

các hành vi gây rối trật tự công cộng theo đúng pháp luật.  

k) Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, 

đánh giá thực hiện Chương trình: 

- Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, người 

dân: Hàng năm UBND xã cử cán bộ, công chức phụ trách nông thôn mới tham 
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gia các lớp tập huấn về nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới để thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao. 

- Công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương: Công tác kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ đảm bảo công khai, dân chủ; công tác chỉ đạo, triển khai được đảm bảo 

thống nhất từ xã đến thôn. 

- Hoàn thiện các tiêu chí thôn (làng) đạt chuẩn NTM năm 2024 đối với 

thôn Kon Săm Lũ. 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Re kính trình Phòng 

NN&PTNT huyện tổng hợp./. 

Nơi nhận:                            
- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);                                                                                                                                  

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT.                                                                                                                 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ biểu: Tổng hợp kết quả huy động dân đóng góp trong xây dựng 

nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn xã Đăk Tơ Re 

(Kèm theo Báo cáo số......./BC-UBND ngày......./09/2024 của UBND xã Đăk Tơ Re) 

 

STT Tên công 

trình, nội 

dung thực 

hiện 

ĐVT Khối 

lượng 

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

Hình thức dân đóng góp Nợ 

động 

(triệu 

đồng) 

Ghi chú 

Bằng 

tiền 

(đồng) 

Bằng 

ngày 

công 

(công) 

Hiến 

đất 

(m2) 

I QÚY I         

II QUÝ II         

III QUÝ III         

1 Đường nội thôn Tam Sơn 

(đoạn từ nhà ông Tập đến 

nhà văn hóa thôn); Hạng 

mục: Nền, mặt đường và 

công trình thoát nước 

Công 780 72 0 780 0 0  
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